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Sử dụng mô hình Solow, nghiên cứu này phân tích tăng trưởng GDP Việt Nam dựa trên mức đóng góp
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Tóm tắt

Sử dụng mô hình Solow, nghiên cứu này phân tích tăng trưởng GDP Việt Nam dựa trên mức đóng góp của
lao động, vốn và năng suất nhân tố tổng hợp (TFP). Kết quả cho thấy, vốn là yếu tố đóng góp lớn nhất vào
tăng trưởng GDP, song chỉ số hiệu quả sử dụng vốn (ICOR) có xu hướng tăng và năng suất vốn (MPK)
giảm, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn không hiệu quả. Năng suất lao động tăng đều, đóng góp tích cực
nhưng vẫn còn hạn chế. Tốc độ tăng trưởng TFP tăng dần và ngày càng trở thành động lực chính cho
tăng trưởng. Nghiên cứu chỉ ra rằng tăng trưởng GDP dựa vào mở rộng vốn và lao động đã tới hạn, cần
chuyển sang mô hình dựa trên năng suất và hiệu quả. Giải pháp trọng tâm là nâng cao TFP thông qua đổi
mới sáng tạo, chuyển đổi số, nghiên cứu và phát triển, đầu tư công nghệ và phát triển nguồn nhân lực
chất lượng cao.

Từ khóa: Mô hình Solow, năng suất lao động, năng suất nhân tố tổng hợp, năng suất vốn, tăng trưởng
kinh tế

Summary

Using the Solow model, the study analyzes Viet Nam’s GDP growth based on the contributions of labor,
capital, and total factor productivity (TFP). The results indicate that capital is the largest contributor to
GDP growth; however, the incremental capital-output ratio (ICOR) tend to increase and the marginal
productivity of capital (MPK) decline, reflecting inefficient capital utilization. Labor productivity rises
steadily, contributing positively, but its impact remains limited. TFP growth is gradually accelerating and
increasingly becomes the main driver of economic growth. The study indicates that GDP growth driven by
capital and labor expansion has reached its limits, necessitating a shift toward a productivity- and
efficiency-based growth model. Key policy measures include enhancing TFP through innovation, digital
transformation, research and development, technological investment, and the development of high-
quality human resources.

Keywords: Solow model, labor productivity, total factor productivity, capital productivity, economic
growth

ĐẶT VẤN ĐỀ

Tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững luôn là mục tiêu trọng tâm của Việt Nam. Trong hơn 3 thập kỷ
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qua, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng, chủ yếu nhờ vào tích lũy vốn và
mở rộng quy mô lao động. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong nhiều năm
qua vẫn chủ yếu dựa vào vốn, trong khi đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP), chỉ số phản ánh
tiến bộ công nghệ, trình độ quản lý và hiệu quả sử dụng nguồn lực còn khiêm tốn (Ngoc, 2008; Nguyen,
2019; Nguyen, 2021). Điều này phản ánh mô hình tăng trưởng vẫn mang tính mở rộng, dựa nhiều vào đầu
tư, trong khi hiệu quả sử dụng nguồn lực còn hạn chế. Mô hình tăng trưởng theo chiều rộng này đang dần
bộc lộ hạn chế khi hiệu quả sử dụng nguồn lực vốn giảm sút và năng suất lao động tăng chậm.

Theo mô hình tăng trưởng tân cổ điển của Solow (1956), việc mở rộng các yếu tố đầu vào như vốn và lao
động chỉ có thể thúc đẩy tăng trưởng trong ngắn hạn do chịu tác động của quy luật năng suất biên giảm
dần. Khi quy mô đầu tư và lao động đạt đến giới hạn, tốc độ tăng trưởng sẽ có xu hướng chững lại. Vì vậy,
để duy trì tăng trưởng cao trong dài hạn, nền kinh tế cần chuyển từ mô hình dựa trên mở rộng đầu vào
sang mô hình dựa trên nâng cao năng suất và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Để làm được điều đó, các
quốc gia phải nâng cao mức đóng góp của TFP thông qua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nghiên cứu và
phát triển (R&D), phát triển khoa học công nghệ.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao và đến
năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Để đạt được mục tiêu đó, Việt Nam phấn đấu tăng
trưởng 2 con số trong giai đoạn tới. Do đó, việc nghiên cứu và đo lường TFP của nền kinh tế Việt Nam
càng trở nên cấp thiết. Đã có một số nghiên cứu thực nghiệm về đo lường TFP ở cấp độ doanh nghiệp
(Ngo và cộng sự, 2020; Nguyen, 2021; Ha và cộng sự, 2024; Nguyen và cộng sự, 2024), cấp địa phương
(Xê và Đặng, 2017; Nguyen, 2019; Sơn và Tú, 2023) và toàn nền kinh tế (Ngoc, 2008; Viet Nguyen và cộng
sự, 2019; Cành, 2021; Nguyen và Simioni, 2025). Tuy nhiên, các nghiên cứu này chỉ tập trung đo lường
TFP, mà chưa quan tâm đến mức độ đóng góp của nguồn lực và xu thế thay đổi năng suất và hiệu quả
của chúng. Do đó, nghiên cứu này đi sâu phân tích cấu trúc đóng góp của các yếu tố sản xuất (về quy mô
và năng suất) và TFP vào tăng trưởng GDP.

Nghiên cứu đóng góp vào việc lượng hóa và làm rõ cấu trúc nguồn gốc tăng trưởng GDP của Việt Nam
giai đoạn 1995-2024. Kết quả giúp xác định vai trò của vốn, lao động và TFP trong tăng trưởng, qua đó
cho thấy xu hướng dịch chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu. Đồng thời, nghiên cứu
cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho hoạch định chính sách, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng
cao TFP đối với tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Mô hình Solow

Mô hình tăng trưởng Solow (1956) được sử dụng phổ biến để phân tích các nguồn gốc của tăng trưởng và
đo lường mức đóng góp của các yếu tố đầu vào như vốn, lao động và TFP vào tăng trưởng sản lượng của
nền kinh tế. Mô hình hàm sản xuất của nền kinh tế được thể hiện dưới dạng hàm Cobb-Douglas như sau:

Y = A . Kα . L1-α (1)

Trong đó: Y là tổng sản phẩm quốc nội (GDP); K là vốn đầu tư; L là lao động; A là TFP; α là hệ số co giãn
sản lượng theo vốn và 1- α là hệ số co giãn sản lượng theo lao động.

Để ước lượng mô hình Cobb-Douglas ở phương trình (1) bằng phương pháp bình phương bé nhất (OLS),
chúng ta phải lấy logarit cả 2 vế, và thu được phương trình tuyến tính dưới dạng log-log như sau:

lnY = lnA + α . lnK + (1 – α) . lnL + ɛ (2)

Do hiệu suất không đổi theo quy mô, phương trình tăng trưởng được biểu diễn dưới dạng logarit vi phân
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như sau:

gY = gTFP + α . gK + (1 – α) . gL (3)

trong đó, gY là tốc độ tăng trưởng GDP; gK là tốc độ tăng trưởng của vốn; gL là tốc độ tăng trưởng của
lao động; và gTFP là tốc độ tăng trưởng của TFP.

Từ công thức (3), tốc độ tăng trưởng của TFP được xác định như sau:

gTFP = gY – (α . gK + (1 – α) . gL) (4)

Dữ liệu

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian 1995-2024 được tổng hợp từ World Development Indicators
(WDI 2025), bao gồm giá trị GDP (tỷ USD, theo giá cố định 2015), lao động (L, triệu người) và vốn (K, tỷ
USD theo giá cố định 2015). Thống kê mô tả dữ liệu được trình bày ở Bảng 1. Giá trị trung bình GDP đạt
194,78 tỷ USD, độ lệch chuẩn cao (101,37) cho thấy tăng trưởng kinh tế biến động đáng kể. Lao động
trung bình 48,03 triệu người, biến động vừa phải, phản ánh sự ổn định tương đối về quy mô lực lượng lao
động. Vốn trung bình 58,01 tỷ USD, độ lệch chuẩn lớn (36,08), cho thấy vốn thay đổi mạnh.

Bảng 1: Thống kê mô tả dữ liệu sử dụng trong mô hình Cobb-Douglas

Biến Đơn vị tính
Giá trị

trung bình

Độ lệch

chuẩn

Giá trị

bé nhất

Giá trị

lớn nhất

GDP Tỷ USD 194,78 101,37 66,84 405,74

L Triệu người 48,03 7,44 35,65 57,13

K Tỷ USD 58,01 36,08 12,75 128,30

Chú thích: GDP và K tính theo giá cố định năm 2015.

Nguồn: WDI (2025)

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Thực trạng tăng trưởng kinh tế và nguồn lực sản xuất

Hình 1 thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế (gGDP), lao động (gL) và vốn (gK) của Việt Nam trong giai đoạn
1995-2024. Có thể thấy rằng, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam duy trì ổn định quanh mức 6-
7%/năm, phản ánh xu hướng tăng trưởng tương đối bền vững, ngoại trừ những năm bị ảnh hưởng của
khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008-2009) và đại dịch COVID-19 (2020-2021). Tăng trưởng vốn (gK)
dao động mạnh, nhưng mức tăng trưởng trung bình vẫn cao hơn gGDP và gL, cho thấy mô hình tăng
trưởng vẫn dựa nhiều vào tăng trưởng vốn đầu tư. Tăng trưởng lao động (gL) thấp, nhưng có tính ổn định,
quanh mức 1-3%/năm.

Hình 1: Tốc độ tăng trưởng GDP, lao động và vốn giai đoạn 1995-2024
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Nguồn: WDI (2025)

Ước lượng mô hình Cobb-Douglas

Bảng 2 trình bày kết quả ước lượng mô hình Cobb-Douglas. Kết quả ước lượng cho thấy hệ số của biến
lnL là 0,306 và có ý nghĩa thống kê (p = 0,000), có nghĩa rằng nếu lao động tăng 1%, GDP sẽ tăng khoảng
0,31% với mức ý nghĩa thống kê 1%, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi. Hệ số của biến lnK bằng
0,694 và p = 0,000, có nghĩa rằng nếu vốn tăng 1%, GDP sẽ tăng 0,69% với mức ý nghĩa thống kê 1%,
trong điều kiện các biến khác không đổi. Điều này cho thấy vốn đóng vai trò quan trọng (gấp đôi so với
lao động) trong quá trình tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Kết quả này phù hợp với thực tế rằng vốn đầu tư là
động lực chính thúc đẩy tăng trưởng GDP của Việt Nam trong thời gian qua. Kết quả này cũng phù hợp với
kết quả nghiên cứu trước đó của Ngoc (2008), Nguyen (2019), và Nguyen (2021). Mô hình có R² = 0,997,
cho thấy vốn và lao động giải thích được 99,7% biến động của GDP, phản ánh mức độ phù hợp cao của
mô hình. Giá trị căn bậc hai sai số bình phương trung bình (Root MSE) bằng 0,059 chỉ ra sai số ước lượng
trung bình thấp, chứng minh mô hình chính xác và đáng tin cậy để đánh giá đóng góp của vốn, lao động
và TFP vào tăng trưởng kinh tế.

Bảng 2: Kết quả ước lượng mô hình Cobb-Douglas

Biến
Hệ số

ước lượng
Độ lệch chuẩn Giá trị t Giá trị p

lnL 0,306 0,020 15,410 0,000

lnK 0,694 0,020 34,900 0,000

Hệ số chặn 3,403 0,137 24,780 0,000

R2 0,997
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Root MSE 0,059

Nguồn: Tính toán của tác giả

Phân tích đóng góp của TFP, lao động và vốn vào tăng trưởng GDP

Bảng 3 trình bày kết quả tốc độ tăng trưởng kinh tế (gGDP), lao động (gL), vốn (gK) và TFP (gTFP) giai
đoạn 1995-2024. Trong giai đoạn 1995-2000 đến 2005-2010, GDP tăng trung bình khoảng 6,32-
6,95%/năm, chủ yếu nhờ đóng góp của vốn (gK, 9,58%-11,31%/năm) và lao động (gL, 1,72%-2,94%/năm),
trong khi tốc độ tăng trưởng của TFP âm, cho thấy TFP không có đóng góp vào tăng trưởng ở giai đoạn
này. Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Ngoc (2008).

Bảng 3: Kết quả tăng trưởng GDP, L, K và TFP giai đoạn 1995-2024

Giai đoạn gGDP (%) gL (%) gK (%) gTFP (%)

1995-2000 6,95 1,72 9,58 -0,15

2000-2005 6,90 2,31 11,13 -1,34

2005-2010 6,32 2,94 11,31 -2,17

2010-2015 6,17 1,67 4,36 2,56

2015-2020 6,25 0,19 8,08 0,62

2020-2024 5,79 0,89 4,77 2,15

1995-2024 6,42 1,64 8,29 0,20

Nguồn: Tính toán của tác giả

Giai đoạn 2010-2015, tốc độ tăng trưởng TFP tăng lên 2,56%/năm, thể hiện vai trò đóng góp của TFP vào
tăng trưởng GDP, giúp duy trì tăng trưởng GDP khoảng 6,2% mặc dù tăng trưởng vốn và lao động giảm
mạnh, lần lượt còn 4,36%/năm và 1,67%/năm. Giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng của vốn tăng trở
lại khoảng 8,08%/năm, trong khi tốc độ tăng trưởng của lao động và TFP giảm xuống đáng kể. Giai đoạn
2020-2024, TFP tăng trở lại và đạt mức 2,15%/năm, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP 5,79%, trong
khi đóng góp của lao động và vốn thấp hơn so với giai đoạn trước. Nhìn chung, cả giai đoạn 1995-2024,
tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức khá cao, bình quân 6,42%/năm. Động lực chủ yếu đến từ vốn với
tốc độ tăng 8,29%/năm, tiếp đến là lao động tăng 1,64%/năm, trong khi TFP tăng chậm, chỉ 0,2%/năm. Kết
quả này cho thấy đóng góp dựa vào số lượng lao động đã gần đạt giới hạn, trong khi đóng góp của TFP
tuy còn thấp nhưng đang dần cải thiện trong những năm gần đây (Hình 2), phản ánh xu hướng chuyển
dịch sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới và hiệu quả. Kết quả này đồng nhất với kết quả nghiên
cứu của Nguyen (2019). Tuy nhiên, vốn vẫn là động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hình 2: Tốc độ tăng trưởng TFP giai đoạn 1995-2024
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Nguồn: Tính toán của tác giả

Bảng 4 và Hình 3 phản ánh xu hướng biến động năng suất và hiệu quả tăng trưởng của nền kinh tế Việt
Nam giai đoạn 1995-2024. Trong gần 3 thập kỷ, năng suất lao động (LP) tăng mạnh từ 2.207 USD giai
đoạn 1995-2000 lên 6.542 USD giai đoạn 2020-2024, tốc độ tăng bình quân (gLP) đạt 4,7%/năm. Điều
này cho thấy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện kỹ năng lao động và ứng dụng công nghệ đã
góp phần nâng cao giá trị tạo ra từ mỗi lao động. Tuy nhiên, năng suất vốn (KP) lại giảm dần, từ 4,81
xuống còn 3,11, với tốc độ tăng trưởng (gKP) âm - 1,64%/năm, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn giảm sút
đáng kể. Điều này cũng được thể hiện qua hệ số hiệu quả sử dụng vốn (ICOR), tăng từ 3,39 lên 7,18, phản
ánh mức đầu tư cần thiết để tạo ra một đơn vị tăng trưởng GDP ngày càng cao, nghĩa là tăng trưởng dựa
nhiều vào mở rộng vốn hơn là vào năng suất. Như vậy, nền kinh tế đang đối mặt với sự mất cân đối giữa
tăng năng suất lao động và giảm năng suất vốn, hàm ý rủi ro rơi vào bẫy thu nhập trung bình nếu không
chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa vào đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đầu tư, phát triển
nhân lực chất lượng cao và công nghệ.

Bảng 4: Năng suất và năng suất cận biên của lao động và vốn

Giai đoạn LP (USD) KP gLP (%) gKP (%) ICOR

1995-2000 2207,34 4,81 5,15 -2,35 3,39

2000-2005 2714,85 4,08 4,50 -3,80 3,82

2005-2010 3311,39 3,28 3,28 -4,34 5,22

2010-2015 3999,69 3,42 4,44 1,88 5,06

2015-2020 5252,60 3,11 6,05 -1,69 6,22

2020-2024 6542,41 3,11 4,87 0,98 7,18
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1995-2024 3849,13 3,70 4,71 -1,64 5,08

Nguồn: Tính toán của tác giả

Hình 3: Tăng trưởng của GDP (gGDP), năng suất lao động (gPL), năng suất vốn (gKP), TFP (gTFP), và

ICOR giai đoạn 1995-2024

Nguồn: Tính toán của tác giả

Bảng 5 cho thấy cơ cấu đóng góp của các yếu tố vào tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 1995-2024 có
sự thay đổi đáng kể. Vốn là yếu tố chủ đạo, đóng góp trung bình 86,32%, phản ánh mô hình tăng trưởng
dựa nhiều vào đầu tư mở rộng. Tuy nhiên, mức đóng góp này giảm xuống còn 61,53% trong những năm
gần đây. Lao động đóng góp khoảng 7,22%, xu hướng giảm dần từ sau năm 2015 do tốc độ tăng dân số
và nguồn lao động chậm lại. TFP chỉ chiếm 6,47% nhưng có xu hướng cải thiện rõ rệt sau năm 2010, đặc
biệt đạt 41,83% giai đoạn 2010-2015 và duy trì mức 34,31% giai đoạn 2020-2024. Điều này cho thấy nền
kinh tế Việt Nam đang dần chuyển từ tăng trưởng dựa trên mở rộng đầu vào (vốn) sang tăng trưởng dựa
trên năng suất, trong đó TFP ngày càng trở thành yếu tố then chốt nâng cao chất lượng và tính bền vững
của tăng trưởng.

Bảng 5: Đóng góp của TFP, lao động và vốn vào tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 1995-2024

Giai đoạn TFP (%) Lao động (%) Vốn (%)

1995-2000 1,58 7,78 90,64

2000-2005 -19,88 10,19 109,68

2005-2010 -24,33 13,69 110,64

2010-2015 41,83 8,36 49,82
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2015-2020 10,85 -1,48 90,64

2020-2024 34,31 4,16 61,53

1995-2024 6,47 7,22 86,32

Nguồn: Tính toán của tác giả

KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH

Nghiên cứu này phân tích tăng trưởng kinh tế Việt Nam dựa trên yếu tố lao động, vốn và TFP sử dụng mô
hình Solow. Kết quả cho thấy vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tăng trưởng GDP, song chỉ số hiệu quả sử
dụng vốn (ICOR) có xu hướng tăng và năng suất vốn (MPK) giảm, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn không
hiệu quả. Năng suất lao động tăng đều, đóng góp tích cực nhưng vẫn còn hạn chế. Tốc độ tăng trưởng
TFP tăng dần và ngày càng trở thành động lực chính cho tăng trưởng, phản ánh tiến bộ công nghệ và hiệu
quả quản lý trong nền kinh tế.

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, Chính phủ cần đặt trọng tâm vào nâng cao TFP - yếu tố
quyết định nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sử dụng vốn trong dài hạn. Để đạt được điều này,
Chính phủ cần đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đầu tư cho R&D, phát triển khoa học
- công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

(*) Nghiên cứu này là một hợp phần trong đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế

thực hiện từ năm 2024, mã số: DHH2024-06-150.
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